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ST
T Khoản mục chi phí Ký 

hiệu
Chi phí  XD 
trước thuế

Thuế VAT
8%

Gía trị sau 
thuế

I CHI PHÍ XÂY DỰNG: Gxd 304.206.566       15.734.090   319.940.000     
1 HM: Nạo vét kênh G1 286.747.854       14.337.393   301.085.000     
2 HM: Máng inox G2 17.458.712         1.396.697     18.855.000       
II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gql 9.475.926           758.074        10.234.000

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG Gtv 45.752.867         3.660.229     49.414.000       

1 Chi phí khảo sát Gtv1 14.405.136         1.152.411     15.558.000       
2 Chi phí Lập báo cáo KTKT Gtv2 19.444.444         1.555.556     21.000.000       
3 Chi phí thẩm tra báo cáo KTKT Gtv3 4.000.000           320.000        4.320.000         
4 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv4 2,598% x Gxd 7.903.287           632.263        8.536.000         

IV CHI PHÍ KHÁC Gk 2.048.782           -               2.048.000         
2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán Gk1 0,570% x (Gxd+Gql+Gtv) 2.048.782           2.048.000         

TỔNG CỘNG 381.636.000

Gk1

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN
CÔNG TRÌNH :  NẠO VÉT, SỬA CHỮA TUYẾN KÊNH ĐỒNG DẦM (TỪ KÊNH ĐẠI TRÀ 1 ĐẾN GỐC ĐA MIẾU BÀ); 

SỬA CHỮA MÁNG INOX ĐỘI 3 - ĐỘI 5 THÔN PHONG CẦU 1, THÔN PHONG CẦU 2, XÃ KIẾN MINH

Đơn vị tính: Đồng

Công thức

G1:G2

Theo Hợp đồng

Theo Hợp đồng

I + II + III+IV
Bằng chữ: Ba trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn./.

Kiến Minh, ngày      tháng     năm 2026
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Dự toán chi tiết
Dự toán chi tiết

Gtv1:Gtv4

Theo Hợp đồng

Theo Hợp đồng


